          BỘ NÔNG NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                Hà Nội, ngày  29 tháng 8  năm 2007             Số:  2519 /QĐ-BNN-VP                                             
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các Cục

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ – CP, ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết  định số 144/2006/QĐ-TTg , ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;


Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch  xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các Cục.

Điều 2. Thủ trưởng các Cục trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 cho đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Cục thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:                                                                                       KT. BỘ TRƯỞNG
- Như điều 3;                                                                                   THỨ TRƯỞNG
- Lãnh đạo Bộ;                                                                
- Lưu VT, VPTTCCHC.


(Đã ký)
                                                                                            Vũ Văn Tám 
          BỘ NÔNG NGHIỆP                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 
KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 tại các Cục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2519/QĐ- BNN-VP, ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
A. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Quyết  định số 144/2006/QĐ-TTg , ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ –BNN-VP, ngày 08/11/2006 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2006-2010.


-  Căn cứ  ý kiến của Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính của Bộ tại tờ trình số 352/TTr-VP-CCHC, ngày 13/7/2007 về việc triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các Cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
B. Mục tiêu

- Xây dựng, áp dụng các quy trình giải quyết công việc tại các Cục với yêu cầu khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Bộ, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức,  phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hịêu quả; giúp lãnh đạo các Cục điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của các Cục.

- Đến tháng 7 năm 2008, tất cả các Cục đều phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO, được tiến hành đánh giá  và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (dưới đây gọi tắt là ISO).
C. Kế hoạch triển khai 
  I. Chuẩn bị 

1. Thành lập Ban triển khai ISO.
Mỗi Cục thành lập một Ban triển khai ISO gồm các thành viên là Lãnh đạo Cục, các Trưởng bộ phận và chuyên viên có trình độ để trực tiếp đề xuất xây dựng, áp dụng ISO của đơn vị. Các thành viên được quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn. 
2. Tổ chức Hội nghị khởi động công tác triển khai xây dựng ISO.

  2.1 Nội dung của Hội nghị

· Những kiến thức chung về ISO trong cơ quan quản lý nhà nước.
· Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai.
· Kế hoạch triển khai chung của Bộ đối với các Cục.

· Các bước triển khai tại các Cục.
       2.2 Thành phần

              Lãnh đạo và Ban triển khai ISO của các Cục.
       2.3 Chuẩn bị tổ chức: Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính
       2.4 Thời gian:  đầu tháng 9/2007.
   3. Tổ chức tham quan khảo sát 

 
Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính tổ chức chung cho tất cả các Cục.   
       Thành phần: Thành viên trong Ban triển khai ISO các Cục. (mỗi Cục 2-3 người)
       Địa điểm:  Một địa phương điển hình (sẽ thống nhất sau)  
      Thời gian: trong tháng 9/2007.

      Kinh phí: do các Cục đóng góp. 
II. Các bước triển khai
1. Đối tượng  phạm vi xây dựng và áp dụng ISO từ nay đến năm 2008

  1.1.Đối tượng

Tất cả các Cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, dưới đây gọi chung là các Cục.
     1.2 Phạm vi áp dụng 

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, thực trạng quản lý và tính chất công việc các Cục tự xác định phạm vi áp dụng ISO (các quy trình công việc cụ thể) và được Bộ phê duyệt trước khi triển khai xây dựng và áp dụng. 

     Các Cục có thể tham khảo tài liệu ISO của Văn phòng Bộ. 
Kết quả đầu ra:
Văn bản được Lãnh đạo Bộ phê duyệt về phạm vi áp dụng của các Cục.
Thời hạn:

 Các Cục đề xuất và gửi danh mục các quy trình công việc dự kiến xây dựng và áp dụng ISO về Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính trước ngày 15/9/2007, Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính tập hợp trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/9/2007.

2. Lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức Tư vấn và tổ chức Chứng nhận.
2.1 Lựa chọn tổ chức Tư vấn xây dựng ISO: 

Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính báo cáo đề xuất với Bộ về hình thức lựa chọn Tư vấn xây dựng và áp dụng ISO cho các Cục, đảm bảo chất lượng; tiết kiệm chi phí; điều phối được tiến độ chung của các Cục; đúng qui định của Pháp luật ( Phụ lục 1).
2.2 Lựa chọn tổ chức Chứng nhận ISO:

Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính báo cáo đề xuất với Bộ về hình thức lựa chọn tổ chức Đánh giá và cấp Chứng nhận cho các Cục đảm bảo chất lượng; tiết kiệm chi phí; điều phối được tiến độ chung của các Cục; đúng qui định của Pháp luật(Phụ lục 2).

2.3 Ký hợp đồng với tổ chức Tư vấn và tổ chức Chứng nhận:

 Các tổ chức Tư vấn và tổ chức Chứng nhận ký hợp đồng trực tiếp với các Cục ngay sau khi được lựa chọn.  
Kết quả đầu ra:

Hợp đồng thuê tổ chức Tư vấn và tổ chức Chứng nhận được ký kết. 
   Thời gian hoàn thành: tháng 11/2007.
3. Khảo sát - Hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng.

3.1. Họp khởi động

Cuộc họp khởi động được triển khai nhằm mục đích giới thiệu các thành viên tham gia của bên Tư vấn và Ban triển khai ISO các Cục, nguyên tắc, phương pháp làm việc của bên Tư vấn, trách nhiệm quyền hạn của hai bên và giải đáp các thắc mắc (nếu có), thuyết trình các bước triển khai và cách thức phối hợp giữa hai bên khi triển khai. Trong cuộc họp khởi động này, hai bên sẽ thống nhất chương trình cho giai đoạn đầu, gồm:

· Kế hoạch phân tích đánh giá thực trạng so với yêu cầu của ISO.
· Kế hoạch đào tạo về tiêu chuẩn ISO và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu.
3.2. Khảo sát, phân tích đánh giá hệ thống quản lý hiện tại so với yêu cầu của ISO
Căn cứ vào phạm vi dự kiến áp dụng ISO đã được các Cục xác định, bên Tư vấn sẽ tiến hành khảo sát chi tiết cách thức tổ chức, công việc, mối liên hệ liên quan tới phạm vi đó.

Mục đích của bước này nhằm:

· Xác định chính xác phạm vi áp dụng ISO được phê duyệt. 

· Đánh giá thực trạng hệ thống quản lý hiện nay của các Cục.
· So sánh với yêu cầu của ISO và những nhu cầu mong muốn của lãnh đạo.

Từ đó đề ra:

· Kế hoạch cho toàn bộ quá trình xây dựng ISO.
· Mô hình hệ thống quản lý.
· Hệ thống tài liệụ quản lý của các Cục.
Kết quả khảo sát được bên Tư vấn tổng hợp, phân tích và lập báo cáo về thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng của các Cục; trình Lãnh đạo Cục xem xét.
3.3. Lập kế hoạch chi tiết 

 Bên Tư vấn lập "Kế hoạch chi tiết" cho các giai đoạn xây dựng, áp dụng ISO  phù hợp với tiến độ đã thống nhất trong hợp đồng; thông qua Ban triển khai ISO, trình Lãnh đạo Cục xem xét và phê duyệt.
Kế hoạch chi tiết phải thể hiện:

· Loại, tiêu đề các văn bản cần soạn thảo, trách nhiệm soạn thảo, xem xét và phê duyệt, thời hạn hoàn thành;

· Thời điểm kiểm tra tiến độ;

· Thời điểm soạn thảo và áp dụng các văn bản;

· Thời điểm đánh giá chất lượng nội bộ lần 1, lần 2, đánh giá nội bộ;

· Thời điểm hướng dẫn thực hiện và tiến độ thực hiện hành động khắc phục sau mỗi đợt đánh giá;

· Thời điểm lập các kế hoạch phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn (kế hoạch xem xét của lãnh đạo, kế hoạch đào tạo...).
Kết quả đầu ra:

- Biên bản họp khởi động, trong đó quy định về nguyên tắc và phương pháp làm việc giữa Tư vấn và các thành viên có liên quan đến hệ thống chất lượng.
- Một bản báo cáo được bên Tư vấn xây dựng và nộp cho  Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính và Ban triển khai ISO bao gồm các nội dung:

· Tình hình hoạt động thực tế của các phòng ban/ đơn vị.
· Ưu nhược điểm của mô hình quản lý hiện tại so với  ISO.
·  Đề xuất mô hình hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO.
· Kế hoạch chi tiết xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO.
- Thời hạn hoàn thành: tháng 12/2007.
4. Đào tạo 


Việc tổ chức các khoá đào tạo chung hay riêng cho các Cục phụ thuộc vào số lượng người tham gia, mỗi khoá học số lượng người tham gia không nên vượt quá 30 người và không ít hơn 10 người. Trường hợp các Cục có số lượng người tham gia ít thì có thể tổ chức chung cho các Cục.

4.1. Đào tạo về tiêu chuẩn ISO 
- Tổ chức đào tạo về mô hình quản lý chất lượng, phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO do Tư vấn thực hiện.

- Đối tượng tham gia: 
- Lãnh đạo Cục.




- Các thành viên Ban triển khai ISO.





- Các chuyên viên giúp việc cho Ban triển khai ISO.
- Thời hạn: tháng 12/2007
4.2. Đào tạo phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu 

- Tổ chức đào tạo về cách thức soạn thảo các quy trình, đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, do Tư vấn thực hiện.

- Đối tượng tham gia: 
- Lãnh đạo Cục.




- Các thành viên Ban triển khai ISO.





- Các chuyên viên giúp việc cho Ban triển khai ISO.
- Thời hạn: tháng 12/ 2007.
Kết quả đầu ra:

Sau khoá đạo tạo, các thành viên tham gia :

- Nắm vững được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đối chiếu vào các hoạt động của Cục mình quản lý.

- Nắm được các nguyên tắc soạn thảo tài liệu/thủ tục/hướng dẫn/biểu mẫu.
- Thực hành viết tài liệu theo phương pháp quá trình.
5. Soạn thảo Hệ thống tài liệu ISO 
Theo danh mục tài liệu  và kế hoạch phân công viết quy trình đã được Lãnh đạo Cục phê duyệt, chuyên gia Tư vấn sẽ trực tiếp làm việc với các cán bộ được phân công để tư vấn cụ thể cách thức xây dựng từng quy trình; sau khi quy trình được viết xong, bên Tư vấn sẽ cùng Ban triển khai ISO các Cục tổ chức những cuộc họp với các thành viên liên quan để trao đổi, kiểm tra tính khả thi và chỉnh sửa lại nếu cần thiết trước khi chính thức đưa vào áp dụng.

Bên cạnh việc tư vấn, kiểm tra, giúp đỡ cán bộ được phân công viết tài liệu, các chuyên gia Tư vấn phối hợp với Ban triển khai ISO của các Cục  hướng dẫn tổ chức hội thảo/thảo luận chuyên đề để cán bộ soạn thảo, đại diện các đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các tài liệu được viết chính xác, phù hợp. 

Các tài liệu sau khi được góp ý sẽ được chỉnh sửa và trình Lãnh đạo Cục phê duyệt ban hành áp dụng chính thức.
Kết quả đầu ra:

Bộ tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được xây dựng cho các quá trình hoạt động chính của các Cục, bao gồm:

- Chính sách, mục tiêu chất lượng.
- Sổ tay chất lượng.
- Các quy trình quản lý, quy trình tác nghiệp và quy trình hỗ trợ. 

- Các hướng dẫn công việc.
- Các biểu mẫu.
  Thời hạn hoàn thành: tháng 3 /2008.
6. Ban hành áp dụng chính thức
6.1 Hướng dẫn áp dụng:

Sau khi các quy trình được Lãnh đạo Cục phê duyệt ban hành áp dụng, bên Tư vấn sẽ cùng Ban triển khai ISO các Cục tổ chức phổ biến bộ tài liệu quản lý và phương pháp áp dụng cho từng bộ phận.
6.2  Kiểm tra việc áp dụng:

   Trong thời gian áp dụng, bên Tư vấn sẽ thường xuyên cùng Ban triển khai ISO các Cục tiến hành kiểm tra việc áp dụng, hướng dẫn và giải thích để việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện có hiệu quả.
Kết quả đầu ra:

Bộ tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được áp dụng cho quá trình giải quyết công việc tại các Cục.
  Thời hạn: tháng 3 - 7/2008.
7. Đánh giá Hệ thống ISO 
7.1.  Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ:
Tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ cho các Cục. Đây là lực lượng chủ lực của các Cục để thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các Cục.

Các khoá đào tạo do bên Tư vấn thực hiện. 
Kết quả đầu ra: 
- Mỗi Cục có 10 người được đào tạo.
Thời hạn: tháng 4/2008
7.2. Đánh giá chất lượng nội bộ
Sau một thời gian thực hiện, Tư vấn tổ chức 02 đợt đánh giá nội bộ để hướng dẫn chuyên gia đánh giá nội bộ thực hành đánh giá chất lượng và thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết.


- Đợt 1: Bên Tư vấn thực hiện đánh giá, chuyên gia đánh giá nội bộ của các Cục quan sát.
- Đợt 2: Chuyên gia đánh giá nội bộ các Cục thực hiện đánh giá, bên Tư vấn hỗ trợ.
Kết quả đầu ra:

- Một đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ có đủ khả năng đánh giá và cải tiến hệ thống tại các Cục.

- Hệ thống quản lý chất lượng được rà soát và cải tiến qua 2 đợt đánh giá nội bộ.
Thời hạn: tháng 5 - 6/2007.
8. Chứng nhận
8.1 Đánh giá trước chứng nhận( đánh giá sơ bộ)
Các Cục sẽ tiếp xúc với tổ chức Chứng nhận và yêu cầu tổ chức Chứng nhận đánh giá sơ bộ. Mọi sự không phù hợp hay những điều cần lưu ý khác đựơc phát hiện trong quá trình đánh giá sơ bộ sẽ được thông báo để các Cục tiến hành khắc phục. Sau khi các Cục khắc phục xong những khiếm khuyết, tổ chức chứng nhận mới tiến hành đánh giá chính thức.
8.2. Đánh giá chính thức
Sau khi đánh giá sơ bộ, nếu tổ chức Chứng nhận xét thấy Hệ thống quản lý chất lượng đã sẵn sàng thì tiến hành đánh giá chính thức. Nội dung đánh giá chính thức bao gồm đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá áp dụng.
  8.3 Quyết định chứng nhận
 
Tổ chức chứng nhận sau khi xem xét thấy các Cục đã thực hiện các hành động khắc phục và thoả mãn các yêu cầu quy định thì ra quyết định chứng nhận.
Kết quả đầu ra:

Hệ thống quản lý chất lượng của các Cục được đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 do một tổ chức Chứng nhận thứ ba được Tổng cục TCĐLCL xác nhận.
Thời hạn hoàn thành: tháng 7/2008.
9. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận 

9.1 Hỗ trợ duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng  

Các Cục sau khi được cấp chứng nhận, có trách nhiệm duy trì Hệ thống quản lý có hiệu lực. Tất cả tài liệu quản lý phải thường xuyên được áp dụng và cập nhật, các hoạt động theo dõi/đo lường định kỳ hệ thống vẫn phải được tiến hành đầy đủ. Các đơn vị thành lập kênh thông tin giữa bên Tư vấn và Ban triển khai ISO các Cục để kịp thời trợ giúp và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO, nhằm đảm bảo Hệ thống luôn hoạt động có hiệu quả. Bên Tư vấn chủ động cập nhật và chuyển giao miễn phí  cho các Cục.
9.2 Các hoạt động hỗ trợ sau chứng nhận:

Nếu có yêu cầu, bên Tư vấn sẵn sàng tiến hành cung cấp các dịch vụ tư vấn - đào tạo - đánh giá nội bộ sau khi các Cục nhận được chứng nhận. Các hoạt động này sẽ giúp Hệ thống quản lý chất lượng của các Cục ngày càng mang lại hiệu quả hơn.  
Kết quả đầu ra:

- Hệ thống chất lượng được cải tiến thường xuyên và liên tục.
- Giấy chứng nhận được duy trì.
III. Công tác theo dõi, giám sát quá trình xây dựng và áp dụng ISO 
1. Đánh giá:

Đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ của các Cục có nhiệm vụ đánh giá, theo dõi hoạt động áp dụng và cải tiến HTQLCL tại đơn vị mình. 

Tổ chức đánh giá nội bộ theo định kỳ. Kịp thời khắc phục các sai sót, thường xuyên có hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn sự xuất hiện của chúng, đồng thời cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của các Cục.

2. Báo cáo:

Trong quá trình triển khai theo mỗi giai đoạn, các Cục phải gửi các báo cáo sau về Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính để giúp Bộ quản lý và chỉ đạo kịp thời việc triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các Cục:
- Danh sách Ban triển khai ISO.

- Báo cáo danh mục đề xuất các qui trình giải quyết công việc áp dụng ISO. 
- Báo cáo khảo sát thực trạng.
- Báo cáo đào tạo.
- Hệ thống tài liệu quản lý của các Cục sau khi phê duyệt ban hành.
- Báo cáo đánh giá nội bộ.
- Bản sao giấy chứng nhận.
- Báo cáo đánh giá nội bộ hàng năm.
- Báo cáo đánh giá theo dõi của tổ chức Chứng nhận.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Kinh phí
Kinh phí dành cho việc triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu  chuẩn ISO được thực hiện theo quy định tại Thông tư 111/2006/TT-BTC, ngày 6/12/2006 của Bộ Tài chính và công văn  số 257/TC, ngày 16/7/2007 của Vụ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện ISO năm 2007.
2. Các Cục 
- Thủ trưởng các Cục căn cứ vào Kế hoạch của Bộ, chủ động chỉ đạo ký hợp đồng với tổ chức Tư vấn để xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng ISO cho đơn vị mình. Đây là công việc bắt buộc phải triển khai theo Quyết định 144/2006/QĐ –TTG ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính để tổng hợp báo cáo Bộ.
3. Văn phòng Thường trực Cải cách Hành chính
- Giúp Bộ trưởng điều phối chung các bước triển khai của các Cục;

- Tổ chức triển khai các công việc chung cho các Cục ( tham quan khảo sát, đào tạo, tập huấn), các đơn vị đóng góp kinh phí;

- Góp ý kiến về nội dung trong quá trình xây dựng ISO của các Cục;
     - Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị; định kỳ báo cáo Bộ xử lý kịp thời những vướng mắc, tồn tại.
                                                                                          KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                          THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
                                                                                                             Vũ Văn Tám

Phụ lục 1:

1 Các giải pháp lựa chọn tổ chức tư vấn:

	Giải pháp
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	1. Mỗi Cục lựa chọn một đơn vị tư vấn
	Tiếp cận được nhiều phương pháp tổ chức xây dựng và áp dụng ISO từ các đơn vị tư vấn.
	- Không kiểm soát được chất lượng các đơn vị tư vấn vì số lượng các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm tư vấn cho các Bộ không nhiều. 

- Chi phí triển khai cao

	2. Lựa chọn 2-3 đơn vị tư vấn, mỗi đơn vị Tư vấn tư vấn cho một số Cục
	- Kiểm soát chất lượng tư vấn tốt.

- Các đơn vị đã có kinh nghiệm tư vấn cho các Bộ

- Tiết kiệm chi phí triển khai
	Hạn chế trong việc tiếp cận với cách thức quản lý mới.




2 Các bước lựa chọn tổ chức Tư vấn:

	TT
	Công việc
	Trách nhiệm
	Thời gian (ngày)

	1. 
	Thu thập hồ sơ của các đơn vị tư vấn đã được Bộ KHCN cấp Giấy xác nhận đủ năng lực tư vấn cho các tổ chức quản lý nhà nước.
	Văn phòng TTCCHC
	5

	2. 
	Nghiên cứu hồ sơ và lựa chọn danh sách ngắn các đơn vị tư vấn có năng lực 
	Văn phòng

TTCCHC
	5

	3. 
	Lập kế hoạch đấu thầu (thời gian, nội dung hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu, dự toán, nguồn ngân sách, v.v)
	Văn phòng

TTCCHC
	5

	4. 
	Thẩm định kế hoạch đấu thầu
	Vụ  Tài chính
	7

	5. 
	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
	Lãnh đạo Bộ
	5

	6. 
	Thông báo mời thầu
	Văn phòng

TTCCHC
	5

	7. 
	Thời gian chờ nhận hồ sơ dự thầu và mở thầu
	Văn phòng

TTCCHC
	15 -17

	8. 
	Đánh giá hồ sơ dự thầu 
	Ban chấm thầu của Bộ
	10

	9. 
	Kết quả chấm thầu:

· Danh sách xếp hạng thứ tự nhà thầu

· Kết quả đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn

· Phê duyệt nội dung hợp đồng
	Ban chấm thầu của Bộ
	

	10. 
	Thẩm định kết quả chấm thầu
	Vụ  Tài chính
	7

	11. 
	Phê duyệt kết quả thầu
	Lãnh đạo Bộ
	5

	12. 
	Thông báo trúng thầu và mời tổ chức tư vấn tới thương thảo và ký hợp đồng triển khai
	Văn phòng TTCCHC,  các Cục
	Sau khi phê duyệt kết quả thầu


Ghi chú: Mục 1, 2, 3 có thể làm song song cùng nhau.
Phụ lục 2:

Theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ, mọi chứng nhận về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 đều do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp, do vậy danh sách các đơn vị chứng nhận có kinh nghiệm đều do Tổng cục quản lý. 

- Có thể tiến hành mời thầu như trên.

- Hoặc có thể mời chỉ định thầu đối với tổ chức chứng nhận QUACERT  vì đây là đơn vị có kinh nghiệm đánh giá cho các tổ chức quản lý nhà nước, dịch vụ hành chính nhiều nhất tại Việt Nam.

Ưu điểm: 

- Hiểu rõ hệ thống quản lý hành chính của Việt Nam.

- Đội ngũ chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức hành chính.
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